Tuần 28                                                            Chủ đề lớn: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhỏ: Một số hiện tượng tự nhiên
Tuần 1: Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 04 tháng 4 năm 2025
Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan + cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	- Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
Bụng 5: Đứng nghiêng người sang bên, kết hợp tay đưa cao                                  Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Trời nắng, trời mưa

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Mặt trời. Nắng nóng. Hạn hán 
	LQTV
Trời mưa. Mây đen. Tia chớp ( EL2)
	LQTV
Mặt trăng. Ngôi sao. Sao chổi 
	LQTV
Buổi sáng. Buổi chiều. Buổi tối (EL 1)
	LQTV
Lốc xoáy. Sạt lở đất. Lũ lụt 

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	PTVĐ
VĐCB: Tung bóng lên cao bằng hai tay
TC: Chuyển bóng


	KPKH
Khám phá về một số hiện tượng tự nhiên

	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Cầu vồng


	Tạo hình
Vẽ mặt trời ( Mẫu)
	Âm nhạc
DH: Nắng sớm
NH: Cho tôi đi làm mưa với
TCÂN: Đi theo nhịp điệu 
( EL 20)

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                   XD: Xây công viên nước
TH: Làm đám mây                                                                         ÂN: Hát múa các bài hát trong chủ điểm
TN : Chơi với nước, đá, sỏi                                                            ST: Xem tranh ảnh, làm album về chủ điểm

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Xếp hình ông mặt trời trên sân
TC: Kéo co                                
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Vẽ bóng ông mặt trời
TC: Trời nắng trời mưa
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
TC: Ai nhanh nhất
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về một số hiện tượng tự nhiên 
TC: Lá và gió                  Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình ngôi sao trên sân
TC: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do      

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT: Dự đoán điều sảy ra tiếp theo (EL 6)
2. TCDG: Trời nắng trời mưa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	 1. TCTA:  Rain (Mưa )
2.TCVĐ: Lá và gió
3.Chơi tự do, NG- VS- TT

	1. TCHT: Ghép thẻ số 
(EM 29)
2.TCVĐ: Trời tối, trời sáng
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Chiếc hộp âm nhạc” trên máy kissmats
2. TCDG: Trời mưa
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Chị gió nói 
(EM 23)
2.TCVĐ: Lộn cầu vồng
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT


Ngày      tháng      năm 2025
Tổ chuyên môn đã duyệt

Tuần 29                                                                 Chủ đề lớn: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhỏ: Sự kì diệu của nước
Tuần 2: Từ ngày 07 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2025
Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20) 
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
Bụng 5: Đứng nghiêng người sang bên, kết hợp tay đưa cao                                  Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Trời nắng, trời mưa

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Nước sạch. Nước bẩn. Nước mưa 
	LQTV
Nước lạnh. Thể rắn. Đóng đá (EL 1)
	LQTV
Nước ao. Nước suối. Nước biển
	LQTV
Nước nóng. Thể lỏng. bay hơi (EL 21)
	LQTV
Nước khe. Nước giếng. Nước máy

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	KPXH
Trò chuyện về một số nguồn nước

	Kỹ năng
Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh đuối nước

	Văn học
KTCTN: Giọt nước tí xíu
	Âm nhạc
DH: Trời nắng, trời mưa
NH: Tia nắng hạt mưa
TCÂN: Diễn theo lời bài hát (EL 27)
	Toán 
Ôn nhóm số lượng trong phạm vi 5

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                   XD: Xây công viên nước
TH: Làm đám mây                                                                         ÂN: Hát múa các bài hát trong chủ điểm
TN : Chơi với nước, đá, sỏi                                                            ST: Xem tranh ảnh, làm album về chủ điểm

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát nước sạch
TC: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do 
	 HĐCCĐ: Đọc thơ, đồng dao trong chủ điểm
TC: Chuyền bóng qua đầu
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
TC: Gieo hạt
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Tưới nước cho cây
TC: Tìm hiểu thiên nhiên
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đong nước 
(EM 30)
TC:  Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do 

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TC: Chị gió nói 
(EM 23)
2.TC: Chi chi chành chành
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TCTA: Water – nước
2.TC: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TC: Tạo hình bé thích (EM 32)
2. TC: Đua thuyền trên cạn
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Ô số kì diệu” trên máy kissmats
2. TC: Dung dăng dung dẻ
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS -TT 
	1. TC: Dự đoán: Cái gì sẽ tan ra
2. TC: Trồng nụ trồng hoa
3. Chơi tự do. Nêu gương cuối tuần- VS- PBN- TT


                                                                                                                                                                                                     Ngày       tháng    năm 2025
                                                                                                                                                                                                        Tổ chuyên môn đã duyệt

Tuần 30                                                          Chủ đề lớn: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhỏ: Các mùa trong năm
Tuần 3 : Từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2025
Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan + cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	- Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
Bụng 5: Đứng nghiêng người sang bên, kết hợp tay đưa cao                                  Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Trời nắng, trời mưa

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Mùa xuân, ấm áp, đâm chồi 
	LQTV
Mùa đông, âm u, lạnh giá
	LQTV
Mùa thu, lá rụng, mát mẻ 
	LQTV
Mùa hè, nắng nóng, oi bức (EL 1)
	LQTV
Cầu vồng, trời lạnh, trời nồm 

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	Toán
So sánh chiều cao 2 đối tượng


	TDKN
Trườn theo đường dích dắc

	KPKH
Tìm hiểu con diều ( 5E)


	KNS
Chọn trang phục phù hợp với mùa
	Tạo hình
Vẽ mây mưa ( M)

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                   XD: Xây công viên nước
TH: Làm đám mây                                                                         ÂN: Hát múa các bài hát trong chủ điểm
TN : Chơi với nước, đá, sỏi                                                            ST: Xem tranh ảnh, làm album về chủ điểm

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ:  Quan sát thời tiết 
TCVĐ: Mưa to,mưa nhỏ 
Chơi tự do
	HĐCCĐ: giải  một số câu đố về hiện tượng tự nhiên
TC: Trời nắng trời mưa
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát vườn hoa
TC: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về mùa xuân, mùa thu
TC: Thử tài đoán hình 
( EL 29)
 Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Xếp hình cầu vồng bằng hột hạt trên sân 
TC: Tìm đúng số (EM 2)
Chơi tự do      

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT:  Cái gì dài hơn (EM 20)
2. TCVĐ: Chèo thuyền
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	 1. TCHT:  Bắt bóng và nói 
( EL 24)
2.TCDG: Chi chi cành chành
3.Chơi tự do, NG- VS- TT

	1. TCHT: Ghép thẻ số 
(EM 29)
2.TCDG: Lộn cầu vồng
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Học kismasst: Chơi trò chơi: Chiếc nón kì diệu
2. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. . TCTA:  winter( mùa đông), sunny (nắng)
2.TCDG: Lộn cầu vồng
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT


Ngày      tháng      năm 2025
	Tổ chuyên môn đã duyệt


Tuần 31                                                                 Chủ đề lớn: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhỏ: Mùa hè của bé
Tuần 4: Từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2025
     Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
Bụng 5: Đứng nghiêng người sang bên, kết hợp tay đưa cao                                  Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Trời nắng, trời mưa

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Que kem. Nước đá
	LQTV
Áo phông. Quần đùi. Áo sơ mi 
	LQTV
Nắng nóng. Đội mũ. Che ô
	LQTV
Du lịch. Tắm biển
	LQTV
Ôn từ: Che ô, áo phông, đội mũ (EL 1)

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	PTVĐ
VĐCB: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng ngang
TCVĐ: Khiêu vũ với bóng
	Văn học
DTĐT: Ông mặt trời
	Tạo hình
Xé, dán lá rụng (M)
	Toán 
Sắp xếp theo quy tắc 
(EM 7)
 
	Âm nhạc
NDTT: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề: Trời nắng, trời mưa
NH: Quê hương tươi đẹp
TC: Đóng băng 
(EL 23) (Đa văn hóa)

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                   XD: Xây công viên nước
TH: Làm đám mây                                                                         ÂN: Hát múa các bài hát trong chủ điểm
TN : Chơi với nước, đá, sỏi                                                            ST: Xem tranh ảnh, làm album về chủ điểm

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
TC: Trời mưa
Chơi tự do

	HĐCCĐ:  Làm album tranh ảnh mùa hè 
(EL 18)
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Diễn theo lời bài hát (EL 27) 
TC: Trời tối, trời sáng
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Đọc các bài thơ trong chủ đề.
TC: Lá và gió
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Dự đoán điều xảy ra tiếp theo (EL 6)
2. TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCTA: Summer (mùa hè)
2. TCDG: Chi chi chành chành
3. NG - VS - trả trẻ.
	[bookmark: _Hlk145964322]1. TCHT: Chị gió nói
 ( EM 23)
2. TCVĐ: Lá và gió
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi TC“Chiếc nón kì diệu” trên máy kissmats
2. TCDG: Nu na nu nống
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Phân nhóm ( EM 18)
2. TCVĐ: Khiêu vũ với bóng
3. NG-VS- PBN- TT


Ngày     tháng     năm 2025 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                                                Tổ chuyên môn đã duyệt
